TIẾT 6: BÀI TẬP
I. Trắc Nghiệm: 
Câu 1: Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

A. 6pq

B. 1234

C. Baitap


D. ngay  sinh

Câu 2: Trong Turbo Pascal, xác định hằng sai trong các tên sau:

A. 65.5

B. 1234A

C. ‘Baitap’


D. True

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

A. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến và chương trình con.

B. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến.

C. Phần khai báo có thể khai báo cho: Chương trình con, hằng, biến.

D.Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

Câu 4: Chọn phát biểu sai:

A. Chương trình gồm: Phần khai báo và thân
C. Phần thân nhất thiết phải có

B. Phần khai báo nhất thiết phải có
D. Phần khai báo không nhất thiết phải có

Câu 5: Từ khóa Var dùng để khai báo
A. tên chương trình

B. hằng
C. biến

D. Thân chương trình.
Câu 6: Trường hợp nào không phải là câu lệnh gán: 

A. a:=a*2;

B. a:=10;

C. a+b:=10;

D. a:=a – b;

Câu 7: Để gán 2 vào cho biến x, ta viết:

A. x:=2;

B. x : 2;

C. x = 2;

D.  x := 2

Câu 8: Kiểu số thực gồm:
A. Real, longint, extended

B. Real, longint

C. longint, extended
         

D. Real, extended 

Câu 9: Giá trị  10, 100, 500, 2000,12000, 21000, 40000  thì ta khai báo kiểu dử liệu gì?
A. Byte

B. Integer

C. Word

D. Char

Câu 10: Khai báo biến sau tổng bộ nhớ cấp phát là bao nhiêu?
Var
x,y,z: word;
A. 3


B. 6


C. 12


D. 18

Câu 11: Kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có bộ nhớ lưu trữ giá trị lớn nhất:
A. Longint

B. real


C. Char

D. Boolean

Câu 12: Biểu thức (25 mod 100) div 10 cho kết quả là
A. 2.5


B. 2


C. 5


D. 0

Câu 13: Để biểu diễn √x3 ta có thể viết:
A. sqrt(sqr x*x);
B. sqrt (x*x*x);
C. sqr(x)*x;

D. sqr(sqrt(x*x*x));
Câu 14: Biến a nhận gía trị là false, biến b nhận 1 trong các giá trị 11 và -15. Hãy chọn khai báo đúng:

A. Var a: boolean; 
b: integer;


B. Var a: boolean; 
b: byte;


C. Var a: integer;
b: boolean;      

D. Var a:byte;
b: boolean;

Câu 15: Trong Turbo Pascal, xác định hằng đúng trong các tên sau:

A. 65,5

B. 1234A

C. Baitap’


D. false

II. Tự luận: Hãy chuyển các biểu thức toán học dưới đây sang Pascal.
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b. |x2 – y2|
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d. 2x2 -  5x + 1 = 0;
